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[bookmark: chuong_pl_13_name]DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Thực hiện sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
	STT
	Tên vị trí việc làm
	Tương ứng ngạch công chức/chức danh nghề nghiệp
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực hợp tác quốc tế
	 
	 

	1
	1
	Chuyên viên chính về hợp tác và hội nhập quốc tế
	Chuyên viên chính
	Đổi từ hợp tác quốc tế

	2
	2
	Chuyên viên về hợp tác và hội nhập quốc tế
	Chuyên viên
	

	II
	Lĩnh vực pháp chế
	 
	 

	3
	1
	Chuyên viên chính về pháp chế
	Chuyên viên chính
	Bản mô tả công việc và khung năng lực của các vị trí việc làm về công tác pháp chế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	4
	2
	Chuyên viên về pháp chế
	Chuyên viên
	

	III
	Lĩnh vực tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực), thi đua khen thưởng
	Được áp dụng chung với các VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ

	IV
	Lĩnh vực văn phòng
	 
	 

	5
	1
	Chuyên viên chính về tổng hợp
	Chuyên viên chính
	 

	6
	2
	Chuyên viên về tổng hợp
	Chuyên viên
	 

	7
	3
	Chuyên viên chính về hành chính - văn phòng
	Chuyên viên chính
	 

	8
	4
	Chuyên viên về hành chính - văn phòng
	Chuyên viên
	 

	9
	5
	Cán sự về hành chính - văn phòng
	Cán sự
	 

	10
	6
	Chuyên viên chính về truyền thông
	Chuyên viên chính
	 

	11
	7
	Chuyên viên về truyền thông
	Chuyên viên
	 

	12
	8
	Chuyên viên chính về quản trị công sở
	Chuyên viên chính
	 

	13
	9
	Chuyên viên về quản trị công sở
	Chuyên viên
	 

	14
	10
	Văn thư viên
	Văn thư viên
	 

	15
	11
	Văn thư viên trung cấp
	Văn thư viên trung cấp
	 

	16
	12
	Lưu trữ viên
	Lưu trữ viên
	Được sử dụng chung với VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ

	17
	13
	Lưu trữ viên trung cấp
	Lưu trữ viên trung cấp
	

	V
	Lĩnh vực kế hoạch, tài chính
	 
	 

	18
	1
	Chuyên viên chính về kế hoạch đầu tư
	Chuyên viên chính
	 

	19
	2
	Chuyên viên về kế hoạch đầu tư
	Chuyên viên
	 

	20
	3
	Chuyên viên chính về thống kê
	Chuyên viên chính
	 

	21
	4
	Chuyên viên về thống kê
	Chuyên viên
	 

	22
	5
	Chuyên viên chính về tài chính
	Chuyên viên chính
	 

	23
	6
	Chuyên viên về tài chính
	Chuyên viên
	 

	24
	7
	Kế toán trưởng (hoặc phụ trách Kế toán)
	 
	 

	25
	8
	Kế toán viên chính
	Kế toán viên chính
	 

	26
	9
	Kế toán viên
	Kế toán viên
	 

	27
	10
	Kế toán viên trung cấp
	Kế toán viên trung cấp
	 

	28
	11
	Chuyên viên Thủ quỹ
	Chuyên viên
	 

	29
	12
	Cán sự Thủ quỹ
	Cán sự
	 

	30
	13
	Nhân viên Thủ quỹ
	Nhân viên
	 

	VI
	Lĩnh vực y tế
	 

	31
	1
	Y tế trường học
	 
	Được xác định phù hợp với chức danh nghề nghiệp đảm nhận công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục theo quyết định của cấp có thẩm quyền

	VII
	Lĩnh vực công nghệ thông tin (bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số), an toàn thông tin
	Được sử dụng chung với các VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông




